
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

LIÊN ĐOÀN KARATEDO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024 

       Số: 01/QĐ-LĐKA            

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hoạt động trọng tài của  

Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh 

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN KARATEDO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-LĐKA ngày 28 tháng 02 năm 2022 Chủ tịch 

Liên đoàn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn; 

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra liên đoàn 

ngày 11 tháng 01 năm 2024, 

Xét đề nghị của Tổng thư ký Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hoạt động trọng tài 

của Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh” gồm 06 chương, 16 điều, cụ 

thể như sau: (Văn bản Quy định kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Quyết định này thay thế Quyết định số 04/QĐ-LĐKA ngày 16/10/2016 về 

ban hành Quy định hoạt động trọng tài của Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và 

Quyết định số 25/QĐ-LĐKA ngày 19/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 04/QĐ-LĐKA ngày 16/10/2016. 

Điều 3. Thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn, các tổ chức 

trực thuộc, Hội viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở VH&TT (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Website LĐ; 

- Lưu VP. 
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QUY ĐỊNH 

Hoạt động trọng tài của  

Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-LĐKA ngày 15 tháng 01 năm 2024  

của Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy định chung 

1. Trọng tài Karatedo là lực lượng trực tiếp điều hành các giải nằm trong hệ 

thống thi đấu của Sở Văn hóa và Thể thao, các giải do Liên đoàn Karatedo Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức. 

2. Việc ban hành quy định hoạt động trọng tài Karatedo nhằm giúp cho hoạt 

động nghiệp vụ này có tính chất hệ thống và là cơ sở để Liên đoàn Karatedo Thành 

phố Hồ Chí Minh quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trình độ chuyên 

môn của đội ngũ trọng tài. 

3. Việc ban hành Quy định này căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Liên đoàn). 

 

Chương II 

TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRỌNG TÀI 

Điều 2. Ban Trọng tài 

1. Ban Trọng tài được thành lập nhằm giúp Liên đoàn về nghiệp vụ trọng tài 

và tư vấn quy hoạch lực lượng trọng tài Thành phố, nhằm đáp ứng cho việc tổ chức 

các giải thi đấu, các kỳ thi của Liên đoàn. 

2. Ban Trọng tài được thành lập chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ban 

Thường vụ Liên đoàn; 

3. Ban Trọng tài gồm các thành viên do Ban Thường vụ Liên đoàn chỉ định: 

a) Trưởng ban: do Chủ tịch Liên đoàn bổ nhiệm; 

b) Phó ban và một số Ủy viên do Trưởng ban trọng tài đề xuất và được Chủ 

tịch Liên đoàn phê chuẩn; 

Điều 3. Trọng tài 



1.  Hội viên của Liên đoàn đã được cấp chứng chỉ trọng tài bởi Liên đoàn 

Karate thế giới, Liên đoàn Karate Châu Á, Cục TDTT hoặc của Liên đoàn tán thành 

Điều lệ và các quy định của Liên đoàn được quyền đăng ký gia nhập. 

2. Trọng tài của đơn vị tỉnh, thành, ngành khác muốn gia nhập đội ngũ trọng 

tài Thành phố phải đăng ký là Hội viên của Liên đoàn và có chứng nhận trọng tài 

hợp lệ còn thời hạn. Trường hợp không xác định được thời hạn hoặc phân cấp bậc 

phải dự kiểm tra ở đợt gần nhất của Liên đoàn để được công nhận. 

3. Trọng tài Karatedo gồm có trọng tài Kata, trọng tài Kumite, trọng tài Đối 

luyện và biểu diễn 

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm của trọng tài 

1. Trực tiếp điều hành các giải khi được điều động của Ban tổ chức giải thông 

qua Liên đoàn; 

2. Được Liên đoàn đề cử tham gia các giải quốc gia, quốc tế; 

3. Được Liên đoàn đề cử tham dự các khóa bồi dưỡng, thi trọng tài cấp quốc 

gia, quốc tế; 

4. Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn khác khi có thông 

báo;  

5. Được ưu tiên xem xét trong các kỳ thi thăng đẳng, đánh giá theo hiệu quả 

đóng góp cho Liên đoàn;  

6. Trọng tài không được tự ý tham gia các hoạt động thi đấu, biểu diễn, sự kiện 

của các tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự đồng ý điều động của Liên đoàn; 

7. Trọng tài không tham dự công tác liên tục trong hai năm thì không được 

xem xét trong lực lượng trọng tài thường trực đang làm nhiệm vụ. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ THI PHÂN CẤP TRỌNG TÀI 

Điều 5. Phân cấp và thi phân cấp trọng tài 

1. Trọng tài Kumite gồm: trọng tài phụ B, trọng tài phụ A, trọng tài chính B, 

trọng tài chính A 

2. Trọng tài Kata gồm: trọng tài chính B, trọng tài chính A 

3. Trọng tài Đối luyện và biểu diễn: trọng tài chính B, trọng tài chính A 

4. Trọng tài Kumite phụ B sau khi tham gia điều hành tối thiểu một giải cấp 

thành phố trong năm được quyền đăng ký dự thi thăng cấp Trọng tài Kumite phụ A; 

Trọng tài Kumite phụ B nếu có nguyện vọng thi Trọng tài Kumite phụ B cấp quốc 

gia phải được Ban trọng tài xem xét, đề xuất. 

5. Trọng tài Kumite phụ A sau khi tham gia điều hành tối thiểu hai giải cấp 

thành phố được quyền đăng ký dự thi thăng cấp Trọng tài Kumite chính B; Trọng 



tài Kumite phụ A nếu có nguyện vọng thi Trọng tài Kumite phụ A cấp quốc gia phải 

được Ban trọng tài xem xét, đề xuất. 

6. Trọng tài Kumite chính B sau khi tham gia điều hành tối thiểu hai năm giải 

cấp thành phố được quyền đăng ký dự thi thăng cấp Trọng tài Kumite chính A; Trọng 

tài Kumite chính B nếu có nguyện vọng thi Trọng tài Kumite chính B cấp quốc gia 

phải được Ban trọng tài xem xét, đề xuất. 

7. Trọng tài Kumite chính A nếu có nguyện vọng thi Trọng tài Kumite chính 

A cấp quốc gia phải được Ban trọng tài xem xét, đề xuất. 

8. Trọng tài Kata chính B sau khi tham gia điều hành tối thiểu hai năm giải 

cấp thành phố được quyền đăng ký dự thi thăng cấp Trọng tài Kata chính A. 

9. Trọng tài Đối luyện và biểu diễn chính B sau khi tham gia điều hành tối 

thiểu hai năm giải cấp thành phố được quyền đăng ký dự thi thăng cấp Trọng tài Đối 

luyện và biểu diễn chính A. 

10. Trọng tài Kumite chính A, trọng tài Kata chính A, trọng tài Đối luyện và 

biểu diễn chính A phải tham gia kiểm tra renew lý thuyết hoặc thực hành sau mỗi 2 

năm.  

11. Trọng tài phải tham gia giải đấu cấp quốc gia, cấp thành phố hoặc giải đấu 

do Liên đoàn điều động tối thiểu 1 giải/năm để duy trì cấp độ trọng tài. Cấp độ trọng 

tài sẽ giảm một bậc nếu không thuân thủ quy định trên. 

12. Trọng tài phải tham dự các khóa học cập nhật khi Luật thi đấu được sửa 

đổi, bổ sung. 

13. Trường hợp đặc biệt sẽ được Ban Trọng tài đề nghị Chủ tịch Liên đoàn 

xem xét quyết định; 

Điều 6. Quy định độ tuổi và chuyên môn đăng ký thi phân cấp trọng tài 

Tất cả Hội viên có đủ các tiêu chuẩn sau được quyền đăng ký dự thi phân cấp 

trọng tài của Liên đoàn: 

1. Có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ trọng tài do Liên đoàn Karate thế 

giới, Liên đoàn Karate Châu Á, Cục TDTT hoặc Liên đoàn cấp; 

2. Có tác phong đạo đức tốt, không vi phạm các quy định của cơ quan quản 

lý thể thao các cấp, quy định của Liên đoàn;  

3. Có đủ sức khỏe; 

4. Quy định về độ tuổi và trình độ chuyên môn; 

a) Trọng tài Kumite phụ B: từ 16 tuổi và đai đen nhất đẳng trở lên. 

b) Trọng tài Kumite phụ A: từ 18 tuổi và đai đen nhất đẳng trở lên. 

c) Trọng tài Kumite chính B: từ 20 tuổi và đai đen nhị đẳng trở lên. 

d) Trọng tài Kumite chính A: từ 22 tuổi và đai đen tam đẳng trở lên. 

e) Trọng tài Kata chính B: từ 18 tuổi và đai đen nhị đẳng trở lên. 



f) Trọng tài Kata chính A: từ 22 tuổi và đai đen tam đẳng trở lên. 

g) Trọng tài Đối luyện và biểu diễn chính B: từ 18 tuổi và đai đen nhị đẳng 

trở lên. 

h) Trọng tài Đối luyện và biểu diễn chính A: từ 22 tuổi và đai đen nhị đẳng 

trở lên. 

Điều 7. Hình thức và nội dung thi phân cấp trọng tài 

 Liên đoàn sẽ tổ chức thi riêng biệt cho Kata, Kumite, Đối luyện và biểu diễn 

1. Kata: 

a) Dự thi phần câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Luật Kata; 

b) Thực hiện 2 bài Kata của hai hệ phái khác nhau nằm trong hệ thống các 

bài quyền được WKF công nhận; 

c) Trả lời các câu hỏi vấn đáp của giám khảo về phân thế bài quyền theo luật; 

2. Kumite: 

a) Dự thi phần câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Luật Karatedo; 

b) Thí sinh đạt yêu cầu ở phần thi lý thuyết sẽ được dự thi thực hành, điều 

khiển trực tiếp các trận đấu ở các vị trí khác nhau; 

3. Đối luyện và biểu diễn: 

a)  Thực hiện 5 đòn đối luyện Kihon và 5 đòn đối luyện Jiyu Ippon theo giám 

khảo yêu cầu; 

b) Thực hiện bài biểu diễn tay không hoặc binh khí tự chọn; 

c) Trả lời các câu hỏi vấn đáp của giám khảo về tiêu chuẩn chấm điểm; 

Điều 8. Hồ sơ thi phân cấp 

 Tất cả Hội viên có đầy đủ các tiêu chuẩn tại điều 7 quy định, muốn gia nhập 

đội ngũ trọng tài phải đăng ký thi phân cấp và nộp hồ sơ gồm: 

1. 01 đơn đăng ký dự thi trọng tài có xác nhận của đơn vị sinh hoạt (nếu có); 

2. 01 bản sao căn cước; 

3. 01 bản sao văn bằng chuyên môn; 

4. 01 bản sao giấy chứng nhận cấp trọng tài do Liên đoàn Karate thế giới, 

Liên đoàn Karate Châu Á, Cục TDTT hoặc Liên đoàn cấp. 

5. 01 giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

6. Lệ phí sẽ do Liên đoàn quy định riêng cho từng khóa thi; 

Điều 9. Hội đồng giám khảo thi phân cấp trọng tài 

1. Hội đồng giám khảo được Liên đoàn thành lập cho mỗi đợt thi dựa trên 

tính chất của kỳ thi (Kata, Kumite, Đối luyện và biểu diễn) mà quy định số thành 

viên cho phù hợp; 



2. Giám khảo gồm: giám khảo lý thuyết, giám khảo thực hành. 

3. Giám khảo gồm các chuyên gia, trọng tài quốc tế, quốc gia và Liên đoàn 

có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ SINH HOẠT TRỌNG TÀI 

Điều 10:  Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn 

1. Hội viên có tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của văn bản thông báo tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài được quyền tham dự; 

2. Những học viên tham dự đầy đủ và thường xuyên, đạt kết quả tốt sẽ được 

ưu tiên xem xét trong các kỳ thi. 

3. Trọng tài xuất trình Sổ Karatedo (Karatedo passport) để được xác nhận 

tham dự. 

Điều 11. Sinh hoạt trọng tài 

1. Ban Trọng tài đề xuất Liên đoàn cử các trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải 

quốc gia, quốc tế, các giải do đơn vị ngoài thành phố tổ chức, các giải trong hệ thống 

thi đấu của thành phố Hồ Chí Minh, các giải do đơn vị ban ngành của thành phố 

hoặc do Chi hội tổ chức. 

2. Trọng tài được đề xuất làm nhiệm vụ tại các giải có trách nhiệm tuân thủ 

các quy định về lịch trình của Ban tổ chức. Trường hợp không tham dự được phải 

có văn bản nêu rõ lý do. 

3. Khi được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoài phạm vi Liên đoàn tổ 

chức, trọng tài phải báo cáo kết quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ gửi về 

Ban Trọng tài không quá 07 ngày kể từ khi kết thúc khóa tập huấn. 

4. Trọng tài không tự ý tham dự các hoạt động chuyên môn của các đơn vị 

trong và ngoài thành phố mà không thông qua kênh giới thiệu của Liên đoàn. 

 

Chương V 

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 12. Khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật 

1. Khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật trong giải thi đấu tuân theo Luật thi đấu 

và Điều lệ giải. Các vấn đề phát sinh khác được giải quyết theo Quy định của Ban 

tổ chức và Liên đoàn. 

2. Khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật tại các kỳ tập huấn do Liên đoàn tổ chức 

được giải quyết theo Quy định hiện hành của luật thi đấu và của Liên đoàn. 

3. Khiếu nại phải được gửi bằng văn bản có ký tên, địa chỉ liên lạc xác thực 

và gửi về cấp có thẩm quyền; 



Điều 13. Khiếu nại về nhân sự và đạo đức 

1. Khiếu nại về nhân sự và đạo đức phải được gửi bằng văn bản có ký tên, 

địa chỉ liên lạc xác thực đến Ban Trọng tài và Ban Kiểm tra của Liên đoàn. Các đơn 

vị nhận đơn có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; 

2. Trường hợp đương sự không tán thành với kết quả trả lời của Ban Trọng 

tài và Ban Kiểm tra của Liên đoàn thì có thể gửi đơn có ký tên, địa chỉ liên lạc xác 

thực đến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn. Trả lời của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ là quyết định cuối cùng của Liên đoàn. 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Khen thưởng 

1. Trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được biểu dương, khen thưởng; 

2. Trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được ưu tiên xem xét, giới thiệu 

tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và thi trọng tài quốc gia, quốc tế; 

3. Trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được ưu tiên xem xét, đặc cách trong 

các kỳ thi thăng đai khi có đề nghị của Ban Trọng tài. 

Điều 15. Xử lý vi phạm 

1. Trọng tài sẽ bị giáng cấp, thu hồi Chứng nhận trọng tài khi vi phạm về 

chuyên môn trong công tác điều hành giải. 

2. Trọng tài sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ là Hội viên của Liên 

đoàn khi vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và các quy định của Liên đoàn. 

3. Hình thức kỷ luật có thể ở mức phê bình trước cuộc họp của Ban Trọng 

tài, cuộc họp của Liên đoàn hoặc ban hành văn bản gửi đến các cơ quan liên quan. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này được áp dụng trong Liên đoàn, tất cả hội viên, trọng tài phải 

nghiêm túc thực hiện quy định này; 

2. Quy định được áp dụng kể từ ngày ban hành, bãi bỏ các quy định trước 

đây không phù hợp. 

3. Chỉ có Ban Chấp hành Liên đoàn mới được quyền sửa đổi, bổ sung Quy 

định này khi xét thấy cần thiết. 

 

 


